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 I. MÔN NGỮ VĂN 

 1. Ngữ văn 6 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1 

 

Thánh Gióng 

Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống 

giặc ngoại xâm của ông cha ta. Sức mạnh của tinh thần 

đoàn kết 

 Thạch Sanh Ước mơ, niềm tin, sự công bằng, yêu chuộng hòa bình 

2 
 

Sự tích Hồ gươm 
Lòng căm thù giặt, tinh thần yêu nước, yêu chuộng 

hòa bình 

3 

 
Thánh Gióng tượng 

đài của lòng yêu nước 

Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống 

giặc ngoại xâm của ông cha ta. Sức mạnh của tinh thần 

đoàn kết 

4 

 Hồ Chí Minh và 

tuyên ngôn độc lập 

Niềm tự hòa dân tộc, khát vọng đọc lập, dân chủ 

 Diễn biến chiến dịch 

lịch sử Điện Biên Phủ 

Tinh thần đấu tranh kiên cướng, bất khuất, ý chí chiến 

đấu, tinh thần đoàn kết dân tộc 

5 
 Đêm nay Bác không 

ngủ 

Lòng kính yêu, khâm phục, ngợi ca vị lãnh tụ 

6 
 

Lượm 
Khân phục, yêu mến tự hòa về truyền thống yếu nước, 

tinh thần dũng cảm, ý chí chiến đấu 

7 

 Vì sao chúng ta phải 

đối xử với động vật 

Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp, tinh thần trách nhiệm 

bảo vệ môi trường. 

 Khan hiếm nước ngọt Tránh nhiệm, tiếc kiệm, bảo vệ môi trường sống 

  2. Ngữ văn 7 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1  Ông Đồ Bảo tồn truyền thống văn hóa dân gian địa phương 

2  Ca Huế Bảo tồn truyền thống văn hóa dân gian địa phương 

3  Hội thi thổi cơm Bảo tồn truyền thống văn hóa dân gian địa phương 

4 

 THĐH: Những nét 

đặc sắc trên “đất 

vật” Bắc Giang 

Bảo tồn truyền thống văn hóa dân gian địa phương 

5 
 - Tinh thần yêu nước 

của nhân dân ta 

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 



6 
 Đức tính giản dị của 

Bác Hồ 

Học tập và làm theo tấm gướng Bác 

7 
 THĐH: Tượng đài vĩ 

đại nhất 

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 

8  Cây tre Việt Nam Cách sáng tạo vũ khí của nhân dân: Gậy Tre chông tre 
  

 3. Môn ngữ văn 8 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1 
 Hịch Tướng sĩ (Trần 

Quốc Tuấn) 

Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống 

giặc ngoại xâm của ông cha ta 

2 
 Nước Đại Việt ta (Trích 

Bình Ngô Đại cáo) 
Tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng sĩ trong các 

cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm 

3 

 Chiếu dời đô (Lí Công 

Uẩn) 

 

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 

Tầm nhìn chiến lược của Vua Lý Công Uẩn về quân 

sự 

4 

 

 Quang Trung đại phá 

quân Thanh (Trích 

Hoàng Lê nhất thống 

chí- Ngô gia văn phái) 

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 

5 

 

Lá cờ thêu sáu chữ 

vàng 

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 

Kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng cảm 

của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến chống giặc 

ngoại xâm 
  

 4. Môn ngữ văn 9 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

 

1 
 

Bài 1. Phong cách Hồ 

Chí Minh. 

QP-AN: Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ 

Chí Minh  

 

2 
 

Bài 2. Đấu tranh cho 

một thế giới hoà bình. 

QP-AN: Lấy VD về mức độ tàn phá của chiến tranh, 

của bom nguyên tử, giáo dục an ninh quốc phòng, 

bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo, 

 

3 
 

Bài 28. Những ngôi sao 

xa xôi. 

QP-AN: Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo 

của thanh niên xung phong trong kháng chiến 

 

 

4 

 

Bài 10. Bài thơ Đồng 

chí;  

Bài thơ về tiểu đội xe 

không kính; 

QP-AN: Những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ 

đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến 

tranh   

5  Đoàn thuyền đánh cả 
Biển đảo: Vai trò của biển đảo đối với sự phát triển 

của đất nước 

 

 

6 

 Bài 23. Viếng lăng Bác; 

QP-AN: Tình cảm của nhân dân ta và bè bạn khắp 

năm châu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh  

  

 



 

 

 II. MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ 

 1. Lịch sử -Địa lí 6 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

Phần Lịch sử 

1  Nguồn gốc loài người Tự hào về nguồn gốc loài người 

2 
 Xã hội nguyên thuỷ Tự hào về nét đẹp văn hoá của người nguyên 

thuỷ ở VN 

3 
 Nước Văn lang – Âu Lạc Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc 

ta 

4 
 Các cuộc khởi nghĩa tiêu 

biểu giành độc lập và tự chủ 

Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh 

chống giặc ngoại xâm của ông cha ta 

Phần Địa lí 

5 
 Bài 15: Biến đổi khí hậu Ứng phó với biến đổi khí hậu 

Bảo vệ môi trường 

6  Bài 21: Biển và Đại Dương Bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo 

7 
 Bài 25: Mối quan hệ giữa 

con người và thiên nhiên 

Bảo vệ môi trường 

  2. Lịch sử -Địa lí 7 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

Phần Lịch sử 

1 

 

 

Bài 12 : Cuộc kháng 

chiến chống quân xâm 

lược Tống      

Lồng ghép an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền 

biên giới và hải đảo: trách nhiệm của thanh niên 

trong việc gìn giữ và bảo vệ biên giới lãnh thổ. 

Phần Địa lí 

2 
29,30 Bài 6: Đặc điểm dân cư-

xã hội châu Á 

Lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu 

 

  

  3. Lịch  sử -Địa lí 8 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1 
 Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á  từ 

nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX      

Bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo 

2 

 Bài 19: Phong trào yêu nước chống 

Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX 

đến năm 1917 

GD tấm gương đạo đức HCM 

Phần Địa lí 8 

4 
 Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu 

đối với khí hậu và thuỷ văn VN 

Phòng chống thiên tai,ứng phó với biến 

đổi khí hậu 

5  Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam   Sử dụng và bảo vệ TN đất 

6  Chủ đề chung 1.Văn minh châu thổ Giới thiệu về văn minh văn hóa Sông 



sông Hồng và sông Cửu Long Hồng và ĐBSCL 

7 

 Bài 11: Phạm vi biển đông. Vùng biển 

đảo và đặc điểm tự nhiên của vùng 

biển đảo Việt Nam               

Chủ quyền biển đảo Việt Nam 

8 
 Bài 12: Môi trường và tài nguyên biển 

đảo Việt Nam  

Bảo vệ môi trường và tài nguyên biển 

đảo Việt Nam 
  

 4. Lịch sử 9 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1 

 Bài 16. Những hoạt động của Nguyễn 

Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 

1919 - 1925. 

GD tấm gương đạo đức HCM 

2 

 Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 

năm 1945 và sự thành lập nước Việt 

Nam dân chủ cộng hoà. 

GD tấm gương đạo đức HCM 

Bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo 

3 
 Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1973 - 

1975). 

Bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo 

 5. Môn địa lí 9 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1 
 Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính 

viễn thông 

Giao thông vận tải và bưu chính viễn 

thông gắn với quốc phòng và an ninh 

2  Bài 25: Vùng DHNTB phòng chống hiện tượng sa mạc hóa 

3 
 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài 

nguyên môi trường biển - đảo 

Bảo vệ môi trường biển,chủ quyền 

biển đảo VN 
  

 III. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

 1. Môn công dân 6 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

 

1 
 

Bài 1. Tự hào về truyền 

thống gia đình, dòng họ 
Lồng ghép giáo dục địa phương: nét đẹp trong văn 

hoá truyền thống của người dân Hải Phòng 

 

2 
 

Bài 7. Ứng phó với các 

tình huống nguy hiểm 
Lồng ghép bảo vệ môi trường: Trách nhiệm bảo vệ 

môi trường và ứng phó với những biến đổi khí hậu  

 

3  

Bài 9. Công dân nước 

Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

Lồng ghép QP-AN: trách nhiệm của công dân trong 

việc bảo vệ nền hoà bình, chống chiến tranh  

  

  2. Môn giáo dục công dân 7 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1 
 Bài 1: Tự hào về truyền thống quê 

hương 

- Tình yêu quê hương đất nước. 

- Giữ gìn bản sắc dân tộc 

2 

 Bài 2: Quan tâm, cảm thông, chia sẻ - Tấm gương đạo đức HCM 

- Lòng nhân ái , tình yêu thương con 

người . 



3 
 Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa - Tình yêu quê hương đất nước 

- Giữ gìn bản sắc dân tộc 

4 
 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong gia đình  

 - Giáo dục pháp luật. 

 3. Môn giáo dục công dân 8 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

 

 

1 

 

 

 

Bài 1: Tự hào về truyền 

thống dân tộc Việt Nam. 

 

Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt 

động tìm hiểu truyền thống của dân tộc; tích cực học 

tập, rèn luyện để phát huy truyền thống dân tộc trong 

điều kiện xã hội hiện nay 

 

 

2 

 

 

Bài 2: Tôn trọng sự đa 

dạng của các dân tộc.  

 

Chứng minh thể hiện ở sự tôn trọng sự đa dạng của 

các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới để có 

môi trường hòa bình mới phát triển , xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Bài 5: Bảo vệ môi trường 

và tài nguyên thiên nhiên.  

 

- Chăm chỉ, tích cực, tự giác tham gia các hoạt 

động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

phù hợp với lứa tuổi. 

- Có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và 

tài nguyên thiên nhiên 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Bài 9: Phòng ngừa tai nạn 

vũ khí, cháy nổ và các 

chất độc hại 

 

- Có trách nhiệm trong phòng ngừa tai nạn vũ khí, 

cháy, nổ và các chất độc hại. 

- Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người 

khác; không đồng tình với các hành vi sử dụng vũ 

khí, cháy, nổ và các chất độc hại làm ảnh hưởng 

đến sức khỏe của người khác. 

  

 4. Môn giáo dục công dân 9 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

 

1  

Bài 4. Bảo vệ hoà bình QP-AN: trách nhiệm của thanh 

niên trong việc bảo vệ nền hoà 

bình, chống chiến tranh.  

 

2  

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ tổ 

quốc 

QP-AN: trách nhiệm của thanh 

niên trong việc bảo vệ nền hoà 

bình, chống chiến tranh. 

 IV. MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

 1. Giáo dục địa phương 6 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1 
 Vùng đất Hải Phòng từ thời 

Nguyên Thủy đến thế kỉ X 

Nêu các địa danh của Việt Nam luôn gắn với 

các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống 

xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống 



 

 

Đa...). 

2 
 Nữ Tướng Lê Chân và Đức 

Vương Ngô Quyền 

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 

3  Biển đảo quê hương Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 

  2. Giáo dục địa phương 7 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1 

 Chủ đề 1. Vùng đất Hải Phòng 

từ năm 938 đến năm 1427 

Nêu các địa danh của Việt Nam luôn gắn với 

các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống 

xâm lược  

2 

 Chủ đề 2. Vùng đất Hải Phòng 

thời Lê sơ từ năm 1428 đến 

1527 

Nêu các địa danh của Việt Nam luôn gắn với 

các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống 

xâm lược  

3 
 Chủ đề 4. Bảo tồn di sản văn 

hóa Hải Phòng 

Bảo tồn truyền thống văn hóa dân gian địa 

phương 

 3. Giáo dục địa phương 8 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1  Hải Phòng từ năm 1888 đến 1918 GD tấm gương đạo đức HCM 

2  
Bảo vệ môi trường và tài nguyên biển 

khu vực Hải Phòng 

Bảo vệ chủ quyền biên giới và hải 

đảo 

 V. MÔN MĨ THUẬT 9 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1  Bài 2: Phong cảnh quê hương Ca ngợi cảnh đẹp quê hương đất nước 

2  Bài 11. Ngày hội quê em Tìm hiểu nét đẹp văn hóa lễ hội quê hương 

3  Bài 1: Chân dung bộ đội Ca ngợi vẻ đẹp ,công lao về hình ảnh bộ đội 

4  Bài 2:Thời trang áo dài VN Giới thiệu nét đẹp của áo dài  

  

 VI. MÔN TIẾNG ANH 

 1. Môn tiếng Anh 7 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1 
 UNIT 2. HEALTHY LIVING - Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lối 

sống giản dị ,lành mạnh . 

2 
 UNIT 3. COMMUNITY SERVICE - Tình yêu thương , giúp đỡ lẫn nhau . 

- Bảo vệ môi trường . 

3 
 

UNIT 4. MUSIC AND ART 

- Tình yêu quê hương đất nước thông qua giữ 

gìn bản sắc dân tộc . 

4 
 

UNIT 5.FOOD AND DRINK 

- Tình yêu quê hương đất nước thông qua giữ 

gìn bản sắc dân tộc  

5  UNIT 7. TRAFFIC - An toàn giao thông . 

6 
 UNIT 9. FESTIVALS AROUND 

THE WORLD 

- Tình yêu quê hương đất nước thông qua giữ 

gìn bản sắc dân tộc  



7  UNIT 10. ENERGY SOURCES - Bảo vệ và tiết kiệm nguồn năng lượng  

8 
 UNIT 11 .TRAVELLING IN 

THE FUTURE  

- Tiết kiệm nguồn năng lượng  

- Bảo vệ môi trường . 

  2. Môn tiếng Anh 9 

TT Tiết  Tên bài/Chủ đề Nội dung tích hợp 

1  
UNIT 1 : LOCAL 

ENVIRONMENT  
- Bảo vệ môi trường . 

2  

UNIT 4: LIFE IN THE PAST 

- Phong tục tập quán của quê hương  

- Tình yêu quê hương đất nước thông qua giữ 

gìn bản sắc dân tộc 

3  UNIT 5:  WONDERS OF 

VIETNAM 

- Tình yêu quê hương đất nước thông qua giữ 

gìn bản sắc dân tộc 

4  UNIT 6: VIET NAM : THEN AND 

NOW 

- Tình yêu quê hương đất nước thông qua giữ 

gìn bản sắc dân tộc . 

5  UNIT 7: RECIPES AND EATING 

HABITS  

- Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thói 

quen ăn uống lành mạnh  

6  
UNIT 8: TOURISM 

- Tình yêu quê hương đất nước thông qua giữ 

gìn bản sắc dân tộc  

7  UNIT 11: CHANGING ROLES IN 

SOCIETY  

- Tình yêu quê hương đất nước thông qua giữ 

gìn bản sắc dân tộc 

- Hướng nghiệp  

8  UNIT 12: MY FUTURE CAREER  - Hướng nghiệp  

 

Nơi nhận: 

- HĐ trường; 

- Website của trường;  

- Lưu: VT. 
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 Đặng Minh Tuấn 



 


